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Tóm tắt: Bài báo thực hiện tổng quan có hệ thống các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến khả năng thích ứng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phạm vi giáo dục đại học. Qua đó, tác giả chỉ ra "khoảng trống nghiên cứu" về khả năng thích ứng số trong môi trường giáo dục đặc thù quân sự. Trên cơ sở kế thừa các lý thuyết nền tảng, bài báo xây dựng khung phân tích thực trạng thông qua ma trận tương tác giữa 4 chiều nhân tố và 2 nhóm chủ thể đặc thù tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế: nhận thức, thái độ, hành vi ứng dụng, và kết quả thích ứng. Đây là cơ sở khoa học tiền đề để thiết kế bộ công cụ đo lường thực nghiệm tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc môi trường học tập, phương thức tiếp cận tri thức cũng như tâm thế của người học và người dạy trong giáo dục đại học. Trong bối cảnh đó, môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) – với đặc trưng kỷ luật cao, phương pháp huấn luyện truyền thống và môi trường quân sự – đứng trước nhiều thách thức và cơ hội đổi mới. Xuất phát từ thực tế trên, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu khả năng thích ứng của giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp Trung tâm định hướng cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục kết hợp giữa kỷ luật – công nghệ – sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và phù hợp với các chủ trương, chiến lược chuyển đổi số quốc gia hiện hành.
Hiện nay, các nghiên cứu về chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng việc áp dụng các mô hình này vào môi trường GDQP&AN gặp rào cản do tính chất đặc thù: quản lý sinh viên theo mô hình quân sự tập trung, giảng dạy trên thao trường nặng về tương tác vật lý và yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh mạng. Do đó, bài báo này tập trung giải quyết hai mục tiêu cốt lõi: (1) Phân tích hệ thống lịch sử nghiên cứu liên quan để tìm ra khoảng trống tri thức; (2) Thiết lập khung đánh giá thực trạng đa chiều với các chủ thể tại Trung tâm làm cơ sở khoa học cho các bước triển khai thực nghiệm tiếp theo của đề tài.
II. NỘI DUNG
1. Tổng quan nghiên cứu về khả năng thích ứng với chuyển đổi số (CĐS) và Trí tuệ nhân tạo (AI)
1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 
Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn dừng lại ở vai trò một công cụ hỗ trợ kỹ thuật thuần túy, mà đã trở thành nhân tố cốt lõi định hình lại mô hình cấu trúc, phương pháp tiếp cận tri thức và tái định vị vai trò của các chủ thể trong giáo dục đại học (Wang et al., 2024). Nghiên cứu hệ thống các công trình quốc tế cho thấy, các học giả tập trung phân tầng ứng dụng của AIED (Artificial Intelligence in Education) theo hai trục chính: (1) Trục cá nhân hóa thông qua các hệ thống học tập thích ứng, gia sư thông minh nhằm tối ưu hóa nhịp độ và nhu cầu học tập của người học; (2) Trục quản trị sư phạm nhằm giảm tải các tác vụ hành chính, giải phóng năng lực sáng tạo cốt lõi cho đội ngũ giảng viên (Wang et al., 2024). Sự bùng nổ của AI tạo sinh một mặt mở ra không gian mô phỏng tình huống lý tưởng, mặt khác cũng đặt ra những nguy cơ lệ thuộc công nghệ, sự suy giảm năng lực tư duy phản biện và những thách thức về mặt đạo đức học thuật. Đáng chú ý, các nghiên cứu quốc tế khi phân tích về rào cản tâm lý với công nghệ của con người đều chỉ ra rằng: Hiệu quả ứng dụng AI không tỷ lệ thuận với sự tối tân của công nghệ, mà phụ thuộc trực tiếp vào khả năng thích ứng, trạng thái tâm lý và mức độ sẵn sàng vượt qua rào cản nhận thức của đội ngũ sư phạm trước sự thay đổi của chuyển đổi số. 
Mặc dù vậy, khi xem xét theo lĩnh vực đào tạo, các nghiên cứu quốc tế chủ yếu tập trung vào các ngành khoa học xã hội, kinh tế, kỹ thuật và y sinh (Holmes et al., 2019). Các nghiên cứu trên thế giới chưa quan tâm đến các học phần mang tính đặc thù như Giáo dục quốc phòng – an ninh, vốn kết hợp giữa lý luận chính trị, kiến thức quân sự và rèn luyện kỹ năng, vẫn còn ít được quan tâm nghiên cứu chuyên sâu trong bối cảnh ứng dụng AI.
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 
Tại Việt Nam, nghiên cứu và ứng dụng AI trong giáo dục được thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm gần đây, gắn liền với Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và định hướng đổi mới giáo dục đại học. Trên nền tảng lý thuyết chấp nhận công nghệ, nhiều cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý đào tạo đã bước đầu thử nghiệm ứng dụng AI trong thiết kế học liệu số, hỗ trợ học tập trực tuyến và hiện đại hóa công tác giáo dục – đào tạo nhằm nâng cao chất lượng bài giảng cũng như thúc đẩy khả năng tự học của người học.
Riêng trong lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng và An ninh, các nghiên cứu bước đầu chỉ ra rằng phương pháp giảng dạy truyền thống còn tồn tại một số hạn chế về tính trực quan và mức độ tương tác đa chiều. Nghiên cứu của Nguyễn Quốc Chiến và Lưu Văn Mạnh (2025) tại Đại học Vinh cho thấy việc ứng dụng công nghệ số và AI có thể góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hứng thú học tập và phát triển năng lực tự học của sinh viên. Tuy nhiên, các tác giả cũng chỉ ra rằng việc triển khai hiện nay tại các trung tâm vẫn mang tính tự phát, phụ thuộc nhiều vào năng lực công nghệ của từng cá nhân giảng viên và đang thiếu một định hướng chiến lược mang tính thống nhất, đồng bộ.
1.3. Khoảng trống nghiên cứu
Mặc dù hai nhánh nghiên cứu trên đều đạt được những thành tựu lớn, còn bộc lộ một khoảng trống rõ rệt:
Một là, Chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về "Khả năng thích ứng số" mang tính đồng bộ của cả 2 nhóm chủ thể (Giảng viên, viên chức, người lao động, Sinh viên) trong một môi trường đặc thù quân sự như Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế. 
Hai là, Chưa có nhiều nghiên cứu định lượng và định tính kết hợp để đánh giá toàn diện khả năng thích ứng với AI của giảng viên và sinh viên GDQP&AN;
Ba là, Thiếu mô hình và bộ tiêu chí đánh giá năng lực thích ứng với công nghệ số và AI phù hợp với đặc thù môn học;
Bốn là, Chưa có nghiên cứu đề xuất giải pháp mang tính hệ thống, gắn kết giữa ứng dụng AI với mục tiêu, nội dung và chuẩn đầu ra của chương trình GDQP&AN.
2. Xây dựng khung phân tích thực trạng khả năng thich ứng với chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh
Trung tâm Giáo dục QP&AN – Đại học Huế là đơn vị liên kết đào tạo giáo viên GDQP-AN và chương trình GDQPAN cho sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng  thuộc trên địa bàn thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận và giảng dạy cho hàng chục nghìn lượt sinh viên, với quy mô lớp học lớn, tổ chức thành nhiều khóa tập trung (Trung tâm GDQP&AN – ĐHH, 2024). Hiện nay, phương thức đào tạo vẫn chủ yếu dựa vào giáo trình chính thống, bài giảng trực tiếp trên lớp, kết hợp huấn luyện thực hành ngoài thao trường và rèn luyện theo chế độ quân sự. Mặc dù mô hình này giúp duy trì kỷ luật và tính nghiêm túc đặc thù của môn học, nhưng việc ứng dụng công nghệ số và AI trong giảng dạy, quản lý và đánh giá kết quả học tập gần như chưa được triển khai. Điều này hạn chế khả năng cá thể hóa quá trình học tập, làm giảm mức độ tương tác, cũng như chưa khai thác hết tiềm năng công nghệ trong hỗ trợ giảng viên và sinh viên.
Để xây dựng Khung phân tích thực trạng mang tính đặc thù tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế, nghiên cứu này tiến hành thao tác hóa lý thuyết dựa trên sự kế thừa có chọn lọc các nghiên cứu nền tảng về chấp nhận công nghệ và thích ứng hành vi đã được hệ thống hóa tại Việt Nam. Cụ thể, nghiên cứu tiến hành phân tầng các nhóm chủ thể dựa trên kế thừa cấu trúc ma trận năng lực số trong cấu trúc đại học đa ngành của Nguyễn Quý Thanh, Lê Phước Minh và Nguyễn Thị Thu Hằng (2023) để làm cơ sở phân tầng chủ thể; đồng thời tích hợp các luận điểm về mức độ chấp nhận Trí tuệ nhân tạo (AI) trong không gian sư phạm số của Lê Anh Vinh và Nguyễn Thị Tuyết Mai (2023). Bên cạnh đó, tiến trình dịch chuyển từ nhận thức, thái độ đến hành vi vận dụng thực tế của đội ngũ sư phạm trước áp lực chuyển đổi số được soi chiếu dựa trên khung phát triển năng lực thích ứng của Phan Quốc Lâm (2022). Sự tổng hòa các góc nhìn lý thuyết này là bệ đỡ khoa học cốt lõi để kiến tạo mô hình ma trận tổ hợp giữa các chiều nhân tố và nhóm đối tượng khảo sát.”
Để phác họa chính xác thực trạng khả năng thích ứng số tại đơn vị, nghiên cứu thiết lập một khung phân tích cấu trúc đa chiều (Mô hình 4D × 2 Đối tượng). Khung phân tích này đảm bảo sự đồng bộ lý luận với 4 nhân tố thích ứng, đồng thời bóc tách dữ liệu theo hai khối chủ thể cốt lõi tại Trung tâm.
Để cụ thể hóa khung lý thuyết thành bộ công cụ đo lường thực nghiệm, mối quan hệ biện chứng giữa 4 chiều kích thích ứng và 2 nhóm đối tượng khảo sát cốt lõi tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế được tổng hợp thông qua Ma trận Khung phân tích thực trạng dưới đây (Bảng 1):
Bảng 1. Ma trận khung phân tích thực trạng khả năng thích ứng CĐS và AI tại Trung tâm
	Chiều kích phân tích (4D)
	Đối tượng 1: Giảng viên, viên chức và người lao động
	Đối tượng 2: Sinh viên (Người học nội trú)

	1. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC SỐ (Tri thức số nền tảng)
	- Nhận thức về chiến lược CĐS của Đại học Huế và Trung tâm.

- Hiểu biết về bản chất, nguyên lý vận hành của các công cụ AI tạo sinh.

- Ý thức sâu sắc về quy định bảo mật và Luật An ninh mạng quân đội.
	- Nhận thức về vai trò của công nghệ số trong huấn luyện bán quân sự.

- Hiểu biết về các phần mềm tra cứu, công cụ AI hỗ trợ học tập.

- Nhận thức về giới hạn đạo đức học thuật và nội quy công nghệ tại đơn vị.

	2. THỰC TRẠNG TÂM LÝ & THÁI ĐỘ (Cảm xúc/Xu hướng chấp nhận)
	- Mức độ sẵn sàng vượt qua "nỗi sợ công nghệ" ở cán bộ lớn tuổi.

- Thái độ chủ động tự học để nâng cao năng lực sư phạm số/quản trị số.


- Áp lực tâm lý khi dịch chuyển từ phương pháp truyền thống sang số hóa.
	- Thái độ sẵn sàng đón nhận các phương thức kiểm tra, đánh giá trực tuyến.
- Mức độ tự tin khi tương tác trên hệ thống quản lý học tập LMS.


- Ý thức tự giác, kiểm soát tâm lý phụ thuộc hoàn toàn vào AI khi làm bài tập.

	3. THỰC TRẠNG KỸ NĂNG & HÀNH VI (Thao tác/Ứng dụng thực tế)
	Khối văn phòng: Thao tác phần mềm quản lý học viên nội trú, số hóa văn thư.
- Khối giảng viên: Kỹ năng vận dụng phần mềm mô phỏng vũ khí, sa bàn điện tử; tần suất ứng dụng AI biên soạn giáo án.
	-  Tần suất truy cập khai thác tài liệu số và nộp bài trên hệ thống LMS.


- Hành vi sử dụng các ứng dụng AI để hỗ trợ tự học lý thuyết quân sự.


- Tuân thủ chế độ tắt/mở thiết bị thông minh theo quy định ngày tuần.

	4. THỰC TRẠNG KẾT QUẢ & HIỆU SUẤT (Sản phẩm/Đầu ra tác vụ)
	- Tốc độ và độ chính xác trong xử lý nghiệp vụ, quản lý hành chính.


- Tính trực quan, sinh động và tỷ lệ thu hút sinh viên trong mỗi tiết giảng.
- Các sáng kiến kinh nghiệm, bài báo về số hóa giáo dục được nghiệm thu.
	- Mức độ thuần thục kỹ năng quân sự thực địa (bắn súng mô phỏng, điều lệnh).

- Kết quả điểm số các học phần GDQP&AN (lý thuyết và thực hành).
- Sự phát triển tư duy phản biện và năng lực tự học trong môi trường số.


3. Thiết kế phương pháp luận đánh giá thực trạng
Để hiện thực hóa khung phân tích và hệ thống biến quan sát tại Bảng 1 vào thực địa nghiên cứu, quy trình khảo sát thực trạng được thiết kế đồng bộ theo phương pháp hỗn hợp (Mixed-methods) kết hợp định lượng và định tính.
3.1. Thiết kế công cụ đo lường
Dựa trên 24 biến quan sát đã thiết lập, bộ phiếu hỏi được xây dựng theo thang đo Likert 5 mức độ (Từ 1: Hoàn toàn không đồng ý đến 5: Hoàn toàn đồng ý). Các câu hỏi được "quân sự hóa" để sát thực với bối cảnh huấn luyện nội trú tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.
3.2. Phương pháp chọn mẫu và Xác định cỡ mẫu
Do số lượng giảng viên, viên chức, người lao động có hạn và sinh viên học tập theo từng đợt biệt khóa ngắn ngày phân hóa theo trường đại học thành viên, nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng):
Đối với Nhóm GV_VC_NLĐ: Khảo sát toàn bộ mẫu tổng thể (Dự kiến N1 40-58 người) để đảm bảo thu đầy đủ ý kiến từ mọi phòng ban, tổ bộ môn.
Đối với Nhóm Sinh viên: Quy mô mẫu được tính toán dựa trên công thức Slovin nhằm đảm bảo tính đại diện khoa học: N= N/(1+N . e2 )
                                                           n =      N 
                                                                   1+ N . e2
Trong đó:
· N: Tổng số sinh viên tham gia khóa huấn luyện tại Trung tâm trong giai đoạn khảo sát.
· e: Sai số cho phép trong nghiên cứu giáo dục và xã hội (chọn e = 0.05, độ tin cậy 95%).
· Cơ cấu phân tầng mẫu sinh viên được chia tỷ lệ theo đặc thù khối ngành (Khối kỹ thuật - công nghệ, Khối sư phạm - khoa học xã hội, Khối kinh tế - luật - y dược) nhằm bóc tách sự khác biệt về nền tảng công nghệ sẵn có của người học.
3.3. Quy trình và Công cụ phân tích dữ liệu
Xử lý định lượng (Chủ đạo): Sử dụng phần mềm SPSS để làm sạch dữ liệu và thực hiện các bước kiểm định chuyên sâu: Kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha > 0.7); Phân tích nhân tố khám phá (EFA); Thống kê mô tả (Mean, Std.Dev) để định vị mức độ thích ứng; Phân tích hồi quy và kiểm định sai biệt (T-test/ANOVA) để tìm ra các nhân tố cản trở hoặc thúc đẩy khả năng thích ứng số.
Xử lý định tính (Bổ trợ): Thực hiện phỏng vấn sâu độc lập (từ 5 - 7 giảng viên, viên chức) và thảo luận nhóm tập trung với đội ngũ đại đội trưởng/trung đội trưởng sinh viên để đào sâu lý do đằng sau các chỉ số định lượng, phát hiện các "nút thắt" tâm lý hay rào cản hạ tầng thực tế.
4. Định hướng thiết kế công cụ khảo sát thực nghiệm
Từ khung phân tích thực trạng nêu trên, nghiên cứu định hình nguyên tắc xây dựng bộ câu hỏi khảo sát thực nghiệm cho đề tài như sau:
Tính cá nhân hóa theo đối tượng: Bộ câu hỏi sẽ được chia tách thành các phân hệ riêng biệt. Nhóm câu hỏi cho viên chức, người lao động sẽ nặng về quy trình quản trị và tính bảo mật; nhóm cho giảng viên nặng về phương pháp sư phạm số; nhóm cho sinh viên nặng về trải nghiệm học tập và tính tự giác.
Tích hợp biến điều tiết "Đặc thù môi trường quân sự": Trong tất cả các khung đánh giá, tác giả đều cài đặt các biến quan sát mang tính đo lường "Kỷ luật" và "Bảo mật". Ví dụ: “Mức độ tuân thủ quy định không chia sẻ tài liệu huấn luyện lên các nền tảng AI công cộng” hoặc “Tính hiệu quả của việc học nhóm qua mạng số trong giờ sinh hoạt đại đội nội trú”.
III. KẾT LUẬN
Bài báo đã hoàn thành hai nhiệm vụ nền tảng cho đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế. Bằng việc chỉ ra khoảng trống nghiên cứu trong hệ thống lịch sử tài liệu và thiết lập được khung đánh giá thực trạng đa chiều (Nhận thức – Thái độ - Hành vi - Kết quả), tác giả đã phân tích thực tiễn làm sơ sở khoa học để tiến hành giai đoạn khảo sát định lượng diện rộng, bảo đảm tính chuẩn xác và giá trị thực tiễn cao của các sản phẩm đầu ra của đề tài.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Tạp chí đã công bố nội dung nghiên cứu này để làm cơ sở nghiệm thu đề tài NCKH cấp Đại học Huế có mã số 2026 - 16 - 04
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LITERATURE REVIEW AND ANALYTICAL FRAMEWORK FOR THE CURRENT STATE OF ADAPTABILITY TO DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AT THE CENTER FOR NATIONAL DEFENSE AND SECURITY EDUCATION - HUE UNIVERSITY
Abstract: This paper presents a systematic review of domestic and international research literature concerning digital adaptability and the application of Artificial Intelligence (AI) within higher education. Through this comprehensive review, the authors identify a distinct "research gap" regarding digital adaptability in the specialized context of military training environments. Drawing upon established foundational theories, the paper constructs an analytical framework for assessing the current state of adaptability using an interaction matrix that cross-references four factor dimensions with two specific target subject groups at the Center for National Defense and Security Education - Hue University. These four dimensions comprise the Cognitive, the Attitudinal, the Device Application Behavioral, and the Task Adaptability Outcome. This conceptual matrix serves as the prerequisite scientific foundation for designing empirical measurement instruments tailored to the Center for National Defense and Security Education - Hue University.
Keywords: Literature Review; Current State Framework; Adaptability; Digital Transformation; AI; National Defense and Security Education.
Thông tin tác giả:
ThS. Tô Thùy Linh - Khoa Chính Trị - TTGDQP&AN - ĐHHuế. 
Đ/c: 161 Nguyễn Khoa Văn, Phường Phú Bài, Tp Huế. 
Sđt: 0326430369 - Mail: ttlinh@hue.edu.vn 


